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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Công Tồn 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Trần Thị Thúy Lợi . 

2. Bà Doãn Thị Lệ. 

Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Đình Nguyên - Thư ký tòa án, Tòa án nhân dân 

thành phố P, tỉnh Gia Lai  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai tham gia phiên tòa: 

Bà Đinh Thị Hoài Phương - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24/5/2017, tại Toà án Nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự thụ lý số 48/2017/HSST ngày 28/4/2017 đối với bị cáo: 
 

Tô Hoàng H(Tên gọi khác: Bé E), sinh ngày 10/4/1992 tại Gia Lai.  

Nơi ĐKNKTT: Tổ 5, phường Đ, thành phố P, tỉnh Gia Lai;  

Chỗ ở: Số 87 Ngô Gia Khảm, tổ 6, phường Đ, thành phố P, tỉnh Gia Lai. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 

6/12; nghề nghiệp: Làm thuê. 

Con ông Tô Bá C, sinh năm 1969 và bà Lê Thị K, sinh năm 1971. Bị cáo có 02 

anh chị ruột, lớn nhất sinh năm 1990, bị cáo là con út; Vợ là Phạm Thị Ánh N, sinh 

năm 1987 và có con là Tô Phương N1, sinh năm 2015. 

Tiền án: Không; 

Tiền sự: 01 tiền sự, ngày 09/02/2017 bị Công an thành phố P, tỉnh Gia Lai xử 

phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi trộm cắp tài sản. 

Về nhân thân:  

- Bản án số 18/2008/HSST ngày 26/02/2008 của Tòa án nhân dân thành phố P, 

tỉnh Gia Lai, xử phạt 36 tháng tù về tội: “Cướp tài sản”, chấp hành án tại Trại giam 

Gia Trung - Cục V26 Bộ Công an; được đặc xá kể từ ngày 17/01/2009.  

- Bản án số 08/2013/HSST ngày 09/01/2013 của Tòa án nhân dân thành phố P, 

tỉnh Gia Lai, xử phạt 30 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chấp hành 

án tại Trại giam Gia Trung - Tổng cục VIII Bộ Công an; ngày 19/8/2014 chấp hành 

xong hình phạt tù.  
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Bị tạm giữ từ ngày 10/02/2017; đến ngày 16/02/2017 bị khởi tố và bị tạm giam 

cho đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Anh Đinh Ngọc L, sinh năm 1990; trú tại: 177/12 H Quốc Việt, 

phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt, có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

- Chị Phạm Thị Ánh N, sinh năm 1987; trú tại: 87 Ngô Gia K, tổ 6, phường Đ, 

thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt 

- Chị Lê Thị L, sinh năm 1985; trú tại: Thôn Đ, xã Ia S, huyện Ia G, tỉnh Gia 

Lai. Vắng mặt.   

 

                                                     NHẬN  THẤY: 

  Bị cáo Tô Hoàng H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai truy tố 

về hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 09 giờ 20 phút, ngày 10/02/2017, Tô Hoàng H điều khiển xe mô tô 

nhãn hiệu Sirius biển số 74K1-1866 đi phát tờ rơi trên đường V, tổ 13, phường H, 

thành phố P, tỉnh Gia Lai. Khi đến số nhà 177/12 đường V, tổ 13, phường H, thành 

phố P, tỉnh Gia Lai, H thấy cửa chính của nhà mở và không có người trông coi nên đã 

dựng xe đi vào trong nhà và phát hiện thấy trên tấm nệm gần cửa ra vào phòng khách 

có 03 chiếc điện thoại di động trong đó có 01 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy J7 Prime màu vàng đồng. H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã cầm 

chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng và đi ra 

hướng cửa chính. Khi đi ra tới cửa ra vào phòng khách, H bị anh Đinh Ngọc L là chủ 

sở hữu chiếc điện thoại di động phát hiện, bắt giữ H đồng thời trình báo sự việc với 

Công an phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Công an phường H đã lập biên bản 

phạm tội quả tang và thu giữ chiếc điện thoại này. 

Qua trưng cầu định giá tài sản, tại Bản kết luận định giá số 24/KL-HĐĐG ngày 

13/02/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố P kết luận: 

“01 (Một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7, Prime, Imei: 

353415081462759, mua vào tháng 11/2016, sử dụng đến ngày 10/02/2017 bị chiếm 

đoạt; có trị giá là: 3.500.000 đồng”. 

Sau khi định giá, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P đã xử lý trả lại 

chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime cho chủ sở hữu là anh Đinh 

Ngọc L. Sau khi nhận được điện thoại, anh L không có yêu cầu gì về bồi thường dân 

sự. 

Đối với xe mô tô biển số 74K1-1866 xác định chủ sở hữu là chị Phạm Thị Ánh 

N. Vào ngày 10/02/2017, H sử dụng chiếc xe này và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài 

sản thì chị Nguyệt không biết. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P đã 

trả lại chiếc xe này cho chị N. 

Tại bản Cáo trạng số 57/CTr-VKS  ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Viện kiểm 

sát Nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Tô Hoàng H về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.  
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như nội 

dung Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Tô Hoàng H phạm tội: 

“Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 1 Điều 138; Điều 33, Điều 45; Điểm g, p khoản 1 

Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; căn cứ Khoản 3 

Điều 7, Điểm b Khoản 2 Điều 70 và Khoản 2 Điều 73 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Nghị quyết số 144/2016/QH13 

ngày 29/6/2016. Xử phạt bị cáo Tô Hoàng H mức án từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù 

giam. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT  THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Tô Hoàng H đã khai nhận đầy đủ hành vi mà bị cáo đã 

thực hiện, lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với Biên bản phạm tội quả 

tang; lời khai của người bị hại, người làm chứng; lời khai của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có tại hồ sơ vụ án.  

Vì vậy, hội đồng xét xử có đủ căn cứ khẳng định: Khoảng 09 giờ 20 phút, ngày 

10/02/2017, tại số nhà 177/12 đường V, tổ 13, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai, 

Tô Hoàng H phát hiện thấy trên tấm nệm gần cửa ra vào phòng khách có 03 chiếc 

điện thoại di động không có người trông coi, trong đó có 01 chiếc điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc 

điện thoại này. Khi H cầm lấy chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 

Prime màu vàng đồng và đi ra để tẩu thoát thị bị anh Đinh Ngọc L là chủ sở hữu chiếc 

điện thoại phát hiện, bắt quả tang. Qua định giá xác định chiếc điện thoại di động hiệu 

Samsung Galaxy J7 Prime số Imei 353415081462759 có trị giá 3.500.000đồng. 

Bị cáo H hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. 

Nhưng vì bị cáo muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài để thõa mãn nhu cầu cá nhân nên 

đã bất chấp quy định của pháp luật, cố tình phạm tội. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ 

cơ sở kết luận bị cáo Tô Hoàng H phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 

Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai truy tố bị cáo về tội 

danh này theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, 

đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về 

tài sản, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội gây tâm lý hoang mang trong quần chúng 

nhân dân. Về nhân thân, bị cáo Tô Hoàng H có hai tiền án về tội: “Cướp tài sản” và 

tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối với tiền án về tội cướp tài sản, bị can đã 

đương nhiên được xóa án tích. Riêng tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, theo 

quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 64 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009 thì lần phạm tội này của bị cáo chưa được đương nhiên xóa án tích. 

Tuy nhiên theo quy định tại khoản 3 Điều 7, điểm b khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 

73 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì tiền án này của bị cáo được đương nhiên xóa án tích. 
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Vì vậy, căn cứ Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Nghị quyết số 

144/2016/QH13 ngày 29/6/2015 của Quốc hội; công văn số 276/TANDTC-PC ngày 

13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng những quy định có lợi của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 cho người phạm tội để xác định bị cáo đã được đương 

nhiên xóa án tích đối với tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 

09/02/2017, bị cáo bị Công an thành phố P xử phạt hành chính bằng hình thức phạt 

tiền về hành vi trộm cắp tài sản.  

Bị cáo H có nhân thân xấu, không coi các lần bị Tòa án kết án và bị phạt tù làm 

bài học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội và gia đình mà vẫn 

tiếp tục phạm tội, điều này cho thấy bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Vì 

vậy, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chịu hình phạt tù nghiêm khắc, tương ứng với 

tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và hậu quả do bị cáo gây ra.  

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo như sau: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; phạm tội gây thiệt hại không lớn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại các điểm g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Về dân sự: Trong quá trình điều tra người bị hại đã nhận lại tài sản và không có 

yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại, nên Hội đồng xét xử không đề cấp đến. 

Đối với xe mô tô mang biển số 74K1-1866, qua điều tra xác định trước đây là 

của  bà Lê Thị L đứng tên,  sau đó bà L đã chuyển nhượng lại cho chị Phạm Thị Ánh 

N, bà L cũng đã công nhận nay chủ sở hữu chiếc xe mô tô mang biển số 74K1-1866 

là chị Phạm Thị Ánh N. Việc bị cáo H sử dụng chiếc xe này làm phương tiện đi thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản thì chị N không biết, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an thành phố P, tỉnh Gia Lai đã trả lại chiếc xe này cho chị N. Do đó, Hội đồng xét xử 

không xem xét, giải quyết. 

        Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

        QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Tô Hoàng H phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138, Điều 33; Điều 45; các điểm g, p khoản 1 Điều 46 

của Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và 

Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2015 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7, điểm b 

khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Tô Hoàng H 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị 

tạm giữ, tạm giam là ngày 10/02/2017 

- Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 
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 Buộc bị cáo Tô Hoàng H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm.    

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo bản án để 

yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm. Riêng người bị hại và người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án. 

“Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi  hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự”. 

 

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND Tp.Pleiku;                                               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Công an Tp.Pleiku;    

- Chi cục THADS Tp.Pleiku; 

- TAND tỉnh Gia Lai; 

- Bị cáo, người bào chữa (nếu có); 

- Các đương sự;          

- Lưu: Hồ Sơ.                (Đã ký) 

                Phan Công Tồn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Gia Lai;    
- VKSND TP. Pleiku; 

- Công an TP. Pleiku; 

- Chi cục THADS TP. Pleiku; 

- Bị cáo;  

- Những người tham gia tố tụng khác; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 
 

 

Phan Công Tồn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- Vksnd Tp Pleiku;                                               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Công an Tp Pleiku;    

- Chi cục THADS Tp Pleiku; 

- TAND tỉnh Gia lai; 

- Bị cáo, người bào chữa (nếu có); 

- Các đương sự;          

- Lưu HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN             THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ P Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH GIA LAI 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ P, TỈNH GIA LAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng 

- Các Hội thẩm nhân dân: Bà Doãn Thị Lệ – Cán bộ hưu trí phường Ia Kring, 

thành phố P, tỉnh Gia Lai và ông Huỳnh Thế Dũng – Giáo viên Trường THCS 

Nguyễn Du, thành phố P, tỉnh Gia Lai. 

 

          Căn cứ vào Điều 199 và Điều 222 cử Bộ luật tố tụng hình sự; 

Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2016, tại phòng nghị án, Hội 

đồng xét xử sơ thẩm đã tiến hành nghị án đối với vụ án: Nguyễn Xuân Vinh và 

Nguyễn Hữu Hải bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh Gia Lai truy tố về tội: 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự; 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa; Hội 

đồng xét xử thảo luận và biểu quyết về những vấn đề phải giải quyết trong vụ án như 

sau: 

1. Về tội danh: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Hữu Hải phạm tội: “Trộm 

cắp tài sản”. 
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Kết quả biểu quyết: 3/3 

2. Về Điều luật áp dụng: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g 

khoản 1 Điều 48, Điều 33, Điều 53 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân Vinh. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 

33, Điều 53; các Điều 69 và Điều 74 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hải. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

3. Về hình phạt: 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Vinh 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị tạm giữ là ngày 02/9/2016. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hải 07 (Bảy) tháng tù nhưng được trừ đi thời 

gian bị tạm giữ từ ngày 02/9/2016 đến ngày 05/9/2016; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

chấp hành án. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

4. Các vấn đề khác: 

 - Căn cứ Điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Buộc các bị cáo Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Hải, mỗi bị cáo phải nộp lại số 

tiền 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng) do thu lợi bất chính mà có để sung quỹ nhà 

nước. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

- Về án phí: Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng khoản 1 Điều 22 

của Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án; 

 Buộc các bị cáo Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Hải, mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.   

Kết quả biểu quyết: 3/3 

 - Về quyền kháng cáo: 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo, người đại diện hợp pháp 

của bị cáo, người bào chữa và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có 

quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm. 

Riêng người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản 

án. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

 

HỘI THẨM NHÂN DÂN             THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 
  

 
  

 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


